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GIỚI THIỆU 
 

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh, viết tắt là KIEN XINH GROUP, tiền thân là 
Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh được thành lập vào tháng 08 năm 2002. Đã được 
cấp phép chuyển đổi từ Công ty TNHH sang công ty Cổ Phần từ năm 2006. Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh số 0302966255 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. 
 

Nói về chúng tôi 
- Kiến Xinh là một đơn vị tư vấn tổng hợp, chuyên ngành thiết kế dân dụng và công nghiệp, 
với đội ngũ Kiến Trúc Sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện nước hơn 70 người, có nhiều kinh nghiệm, 
năng động, tư duy sáng tạo, đảm bảo yêu cầu tư vấn thiết kế, thi công các thể loại công trình kiến 
trúc đa dạng, phục vụ nhu cầu khách hàng thiết kế, xây dựng rộng khắp trên mọi miền đất nước.  
- Kiến Xinh luôn đặt vấn đề chất lượng, hiệu quả kinh tế, bền vững thích dụng và  đúng tiến 
độ lên hàng đầu cho các khách hàng đến với chúng tôi. 
- Kiến Xinh chuyên nghiệp với hình thức trọn gói “chìa khóa trao tay” từ khâu tư thiết kế, thi 
công xây dựng, cung cấp vật tư, trang thiết bị hoàn thiện, trang trí nội thất, cung cấp đồ nội thất 
furniture cho các thể loại công trình nhà ở, căn hộ chung cư, thương mại, văn phòng, khách sạn, 
nhà hàng, resort, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, trường học. 
- Kiến Xinh với dịch vụ mới cho thể loại nhà ở: thiết kế sáng tạo điển hình mẩu nhà ở cho các 
dự án qui hoạch khu dân cư đô thị mới, khu nhà ở cao cấp, khu phục vụ tái định cư. 
- Kiến Xinh đảm bảo yêu cầu về chất lượng công việc, kinh nghiệm hành nghề, khát khao 
sáng tạo. Luôn đổi mới ứng dụng trang thiết bị tiên tiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phần 
mềm sáng tạo, kết hợp đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp có tay nghề cao, đã giúp 
Kiến Xinh tham gia nhiều công trình đạt tiêu chuẩn chất lượng, được khách hàng công nhận và 
đánh giá cao, ngày càng thoả mãn được các yêu cầu của các chủ đầu tư. Và chúng tôi đã có 
nhiều công trình thiết kế từ năm 2002, đã được xây dựng thực tế trải dài từ Bắc vào Nam, mỗi 
công trình là một tác phẩm kiến trúc mang đậm dấu ấn “Kiến Xinh kiến tạo kiến trúc xinh” 
 
SỨ MỆNH 
- Mang lại lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư bằng dịch vụ Tư vấn - Thiết kế - Thi công - Cung 
cấp chất lượng và hiệu quả. 
- Nâng cao giá trị cuộc sống cho cộng đồng thông qua việc thực hiện các công trình đạt yêu 
cầu Kinh tế - Thích dụng - Bền vững - Mỹ quang.  
 
TẦM NHÌN 
- Trở thành một trong những công ty Kiến trúc – Xây dựng – Nội thất có uy tín hàng đầu tại 
Việt Nam và khu vực.  
- Trở thành Bạn đồng hành cho các dự án công trình của Chủ đầu tư trong nước và nước 
ngoài vào Việt Nam. 
 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI 
- Luôn thể hiện tính "Chuyên Nghiệp - Năng động - Sáng tạo" trong công việc chuyên môn và 
hoạt động doanh nghiệp. 
- Luôn quan tâm đến "Đạo đức - Nhiệt tình - Trách nhiệm" trong công việc. 
- Luôn đặt tính "Hiệu quả - Chất lượng - Lợi ích" cho khách hàng, đối tác & cộng sự. 
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I. HỆ THỐNG KIẾN XINH GROUP: 
 Tên tiếng Việt: CÔNG TY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KIẾN XINH 
 Tên tiếng Anh: KIEN XINH ARCHITECTURE CONSTRUCTION JSC. 
 Tên viết tắt: KIEN XINH JSC. 
- Trụ sở chính: 283/38 Cách Mạng Tháng 8, phường.12, quận 10, Tp. HCM. 
- Tel: (028) 6 2905 456 / (028) 6 2648 266 
- Fax: (028) 6 2905 457 
- Hotline: 0903 855 288 
- Website: www.kienxinh.com  Email: admin@kienxinh.com   
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302966255 
- Mã số thuế: 0302966255 
- Tài khoản ngân hàng:  

Sacombank: 0600 0596 9401 tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, SGD 
Tp.HCM. 

Maritime Bank: 0400 1010 065320 tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), 
CN Tp.HCM. 

Eximbank: 2103 1485 1011 083 tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, 
CN Bình Tây, Tp.HCM. 
 
Các chi nhánh trực thuộc: 
 
1/ Công Ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh – CN Nam Sài Gòn 
 Tên viết tắt: KIẾN XINH NSG. 
- Địa chỉ: 23 KBT Ngân Long, KDC Phú Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, X. Phước 
Kiển, H. Nhà Bè, Tp.HCM. 
- Mã số thuế: 0302966255-004 
 
2/ CN Công Ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh 
 Tên viết tắt: KIẾN XINH VT. 
- Địa chỉ: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 03, Tp. Vũng Tàu. 
- Tel: (064) 3532 172 / 3532 173 - Fax: (064) 3532 174 
- Giấy CN ĐKKD số: 4913000217 
- Mã số thuế: 0302966255-001 
- Tài khoản số: 138 10259 tại Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) - CN Vũng Tàu. 
 
Các công ty thành viên:  
  
1/ Công Ty CP XD-TM-SX-ĐT Đoàn Kết Xây Dựng 
 Tên giao dịch : United Build – Tên viết tắt: UB Construction 
- Trụ sở: 283/38, lầu 2, Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10, Tp. HCM 
- Giấy CN ĐKKD số: 4103003374 
- Mã số thuế: 0303801390  
 
2/ Công Ty CP XD-TM-SX-ĐT Kiến Trúc Xinh 
- Địa chỉ: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 03, Tp. Vũng Tàu. 
- Giấy CN ĐKKD số: 4903000171 
- Mã số thuế: 3500702115 
 
3/ Công ty TNHH XD Quang Dũng 
- Địa chỉ: 97/23 Đường 48, KP6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp.HCM. 

 
4/ Công ty TNHH XD TM Điện Biên 
- Địa chỉ:  811/1/4A Bình Giã, phường 10, Tp. Vũng Tàu. 
- Mã số thuế: 3501487076 
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Các công ty liên doanh liên kết: 
 
1/ Công ty TNHH Nghĩa Thành. 
- Địa chỉ: 100 Bình Giã, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu. 
 
Thành viên của các hiệp hội: 
- VCCI; YBA; HOREA; Hội KTS Việt Nam; Hội KTS Tp.HCM; Mạng Thương Hiệu Việt; 
CLB Doanh Nhân Sài Gòn. 

 
Kênh thương mại điện tử: 
- Website thông tin: www.kienxinh.com 
- Ứng dụng KienXinh trên App store và Android store. 
- Trên mạng xã hội: Facebook, Google+, Twitter, Youtube, Flickr, Pinterest, 
Instagram. 
 
II. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: 
- Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng. 
- Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng 
công nghiệp và dân dụng. Thiết kế nội ngoại thất công trình.  
- Thiết kế cơ điện cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 
- Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Thẩm tra 
thiết kế nội ngoại thất công trình. Thẩm tra thiết kế điện công trình xây dựng công 
nghiệp và dân dụng 
- Thi công xây dựng dân dụng, trang trí nội ngoại thất. 
- Mua bán vật liệu xây dựng. Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa. Mua bán hàng trang 
trí nội thất, máy móc, trang thiết bị xây dựng. 
- Dịch vụ tiếp thị, xúc tiến thương mại. Dịch vụ tổ chức triễn lãm, hội chợ. Quảng 
cáo thương mại.  
- Đại lý cung cấp dịch vụ internet. Lập trình máy vi tính, thiết kế website.  
- Đầu tư, Kinh doanh, phát triển dự án bất động sản. 
 
III. VỐN ĐIỀU LỆ: 
- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng. 

 
IV. BAN LÃNH ĐẠO – CÁC PHÒNG BAN: 
1. Ban lãnh đạo: 
- Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc:   Kts. Võ Hữu Trung 
- Phó Tổng giám đốc:    Kts. Kiều Mai Lý 
- Giám đốc KD Phân phối:   Cn. Trần Thị Minh Dung 
- Giám đốc KD:     Cn. Võ Thị Kim Dung 
- Giám đốc thiết kế:   Kts. Nguyễn Đình Bảo Sơn 
- Giám đốc Thi công HCM:  Ks. Đào Quang Dũng 
- Giám đốc Thi công VT:   Ks. Trần Điện Biên 
- Giám đốc Siêu thị Nội thất – TTB: Mrs. Trần Thị Kim 
 
2. Các phòng ban: 
- Phòng Tư vấn thiết kế Nhà Ở. 
  Chuyên thiết kế Biệt thự, nhà phố, căn hộ, shop,… 
- Phòng Tư vấn thiết kế Dự Án. 
  Chuyên thiết kế các công trình công cộng: Thương mại, Giáo dục, Y tế, 
Văn hóa, Công nghiệp, Khách sạn, Resort, Chung cư, … 
- Phòng Thiết kế Trang trí nội thất. 
  Chuyên thiết kế Trang trí nội thất cho các dự án, công trình. 
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- Phòng Thiết kế Kỹ thuật. 
  Chuyên thiết kế Kết cấu, M&E, Dự toán cho các dự án, công trình. 
- Phòng Kinh doanh Phân phối. 
  Chuyên kinh doanh phân phối, khai thác, báo giá, cung cấp các sản phẩm 
hàng nội thất, VLXD, Trang thiết bị hoàn thiện cho các đại lý, nhà thầu. Kết hợp phát 
triễn kinh doanh phân phối với các đối tác sản xuất chuyên ngành XD, các đại lý bán lẻ. 
- Phòng Kinh doanh Tổng hợp. 
  Chuyên kinh doanh cung cấp trực tiếp các sản phẩm Trang trí nội thất, 
VLXD, Trang thiết bị hoàn thiện vào các dự án, công trình xây dựng. 
- Phòng Media-marketing. 
  Chuyên thực hiện thiết kế ứng dụng, quảng cáo, truyền thông, tiếp thị, 
phát triển Thương mại điện tử chuyên ngành kiến trúc xây dựng. 
- Phòng Kế toán. 
  Chuyên quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán tài chính.  
- Phòng Hành chánh Nhân sự. 
  Chuyên thực hiện nghiệp vụ hành chánh thống kê, quản lý nhân sự.  
- Đội thi công xây lắp. (18 đội thi công tại HCM và 02 đội tại VT) 
  Chuyên tổ chức triển khai thi công xây dựng trực tiếp tại công trình. 
- Xưởng SX Nội thất - Mộc. (Q.Tân Phú, Q. 7, Nhà Bè) 
  Chuyên gia công sản xuất các sản phẩm trang trí nội thất hoàn thiện, các 
loại đồ gỗ phục vụ nội thất, bàn, ghế, tủ cho nhà ở và văn phòng, khách sạn. 
- Xưởng Gia công Sắt Thép. (Q. Tân Bình) 
  Chuyên gia công sản xuất các cấu kiện Sắt thép hoàn thiện. 
- Xưởng Gia công Thạch cao, nhôm kính. (Q. Gò Vấp) 
  Chuyên gia công sản xuất sản phẩm thạch cao, nhôm kính hoàn thiện. 
- Xưởng Điêu khắc Mỹ Thuật. (Q. 9) 
  Chuyên thiết kế, gia công sản xuất các mô hình, sản phẩm trang trí nội 
thất, ngọai thất bằng vật liệu Ximăng, Composite, Poly-resin, Thạch cao, xốp, giả các 
chất liệu. Chuyên thi công phù điêu, tượng đài. 
- Đội Vận chuyễn – Giao nhận. 
  Chuyên vận chuyễn giao nhận hàng hóa. 

 
3. Nhân sự: 
Kiến trúc sư:    15 người 
Kỹ sư kết cấu xây dựng:  07 người 
Kỹ sư điện nước:  03 người 
Kỹ sư dự toán:   03 người 
Họa viên 2D & 3D:  08 người 
Cử nhân nội thất:  04 người 
Kế toán:   07 người 
NV kinh doanh:   08 người 
NV giao nhận:   07 người 
NV hành chánh nhân sự: 03 người 
NV IT phần mềm ứng dụng: 02 người 
Đội trưởng thi công:  18 người 

Giám sát thi công:  05 người 
Quản lý kỹ thuật công trình: 04 người 
Quản lý an toàn lao động: 02 người 
Thợ xây dựng:   180 người 
Thợ sắt:   10 người 
Thợ thạch cao:   08 người 
Thợ điêu khắc:   05 người 
Thợ sơn nước:   16 người 
Thợ mộc:   22 người 
Thợ nhôm kính:   10 người 
Thợ đá:    08 người 

 
      Tổng cộng:            355 người 
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V. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC: 
 

 
 

 
Các chứng chỉ hành nghề: 

 
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 4103005078 do Sở KH&ĐT Tp. HCM 
cấp ngày 31/07/2006 (đăng ký lần đầu ngày 03/06/2003). 
- Mã số thuế: 0302966255. 
- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình số: HCM 4871/TKCT–KHA do Sở Xây 
Dựng Tp. HCM cấp ngày 03/02/2005. 
- Chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình số: HCM 4872/TKCT–LĐ do Sở Xây 
Dựng Tp. HCM cấp ngày 15/02/2005. 
- Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng số: KS.08-0123 do Bộ Xây Dựng 
cấp ngày 02/12/2005. 
- Giấy phép hoạt động Điện lực số: 08/GP-SCN do Sở Công Nghiệp Tp. HCM cấp 
ngày 19/06/2006. 
- Giấy Chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số: 79946 do Cục Sở Hữu Trí 
Tuệ cấp ngày 12/03/2007. 
- Giấy phép hoạt động website TMĐT của Bộ Thông tin & Truyền thông-CBC: 
174/GP-CBC 
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VI. CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 

         
 

- Bằng sáng tạo kiến trúc hạng B do hội KTSVN cấp. 
- Tham gia tư vấn kiến trúc trên truyền hình, giới thiệu công trình điển hình trong 
chương trình “Sắc Màu Không Gian” của VTV3 năm 2003, 2004, 2005. 
- Giải thưởng triển lãm Mỹ Thuật khu vực miền Đông Nam Bộ do hội Mỹ Thuật TW 
cấp năm 2003. 
- Giải thưởng triển lãm Mỹ Thuật khu vực Tây nguyên do hội Mỹ Thuật Lâm Đồng 
cấp năm 2003. 
- Giải thưởng triển lãm điêu khắc lần 2 do hội Mỹ Thuật Tp.HCM cấp năm 2003. 
- Bằng chứng nhận đã tích cực tham gia đóng góp vào thành công Triển lãm Quốc 
Tế VIETBUILD 2004 do Trung Tâm Tin Học - Bộ Xây Dựng cấp. 
- Cúp vàng Thương hiệu ngành xây dựng Việt Nam VIETBUILD do bộ Xây Dựng 
cấp năm 2005. 
- Bằng chứng nhận Thương hiệu hàng đầu ngành xây dựng - vật liệu xây dựng – 
nhà ở và trang trí nội thất VTOPBUILD do Bộ Xây Dựng cấp năm 2005. 
- Giải thưởng mô hình kiến trúc về sự ảnh hưởng của môi trường do hội KTS 
Tp.HCM cấp năm 2005. 
- Giải thưởng thiết kế nhanh Mỹ Thuật Kiến Trúc Quy Hoạch công viên 23/9 do Hội 
KTS Tp.HCM cấp năm 2005. 
- Cúp Vàng Thương hiệu Việt Topten do Liên hiệp các hội KH-KT Việt Nam cấp 
năm  2005, 2006. 
- Bằng chứng nhận Sản phẩm Tư Vấn Thiết kế Kiến Trúc - Đầu tư - Xây dựng đạt 
uy tín - chất lượng do Liên hiệp các hội KH-KT Việt Nam và Mạng Thương Hiệu Việt 
cấp năm 2006. 
- Cúp vàng Chất lượng hội nhập WTO năm 2006; 
- Thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam 2006: Sản phẩm dịch vụ xuất sắc lĩnh vực Xây 
dựng – Thiết kế kiến trúc năm 2006; 
- Cúp vàng Sản phẩm tiêu biểu ứng dụng Khoa học & công nghệ năm 2008 cho sản 
phẩm Thiết kế kiến trúc, thi công công trình dân dụng v.v... 
- Bằng chứng nhận Chỉ số niềm tin (GCI): Top 100 “Good P & S - Sản phẩm dịch vụ 
chất lượng tốt”  2012 do Mạng Hội Đồng Doanh Nghiệp Việt Nam cấp năm 2013. 
- Các bài tư vấn kiến  trúc xây dựng, các công trình đẹp được giới thiệu trên những 
tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí Kiến Trúc Nhà Đẹp, Tạp chí Kiến Trúc Việt Nam, Bộ 
Sưu Tập Nhà Đẹp, Tạp chí Mẫu Nhà Chọn Lọc, Tạp chí Kiến Trúc & Đời Sống, Báo Sài 
Gòn Tiếp Thị chuyên đề nhà ở,… 
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GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
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VII. BẢNG THỐNG KÊ MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ XƯỞNG MỘC. 

 

ST
T 

TÊN MÁY SL NƯỚC SX CHỨC NĂNG MÁY CÔNG SUẤT 

01 
Four side planer profimat 
22N 

01 set   Định hình 4 mặt chi tiết 6-22m/dài 

02 
Rondamat 925 
(For knife-Setting device) 

01 set Germany Mài và định hình dao cụ   

03 HR-7 High sped router 02 set Germany 
Định hình một cạnh chi 
tiết  

200-300sp/8h 

04 
HDS-101 TwoSpindle copy 
router 

01 set Taiwan 
Định hình một cạnh chi 
tiết  

400-450sp/8h 

05 
HS-7A Tilling spindle 
moudle 

02 set Taiwan 
Định hình một cạnh theo 
khuôn mẩu 

200/8h 

06 HS-112 Hand jointer 01 set Taiwan 
Định hình một cạnh chi 
tiết  

800-1500chi 
tiết/h (Thẩm 1 
cạnh ) 

07 CS-18 Aircomperssor 10HP 02 set Taiwan 
Cung cấp khí nén cho 
các máy 

  

08 
DC-78 Dowel cutting 
machine 

01 set Taiwan 
Cát chốt gỗ phi10 từ 1-8 
cm 

0.05-0.1m3/8h 

09 
DM-77 Dowel cutting 
machine 

01 set Taiwan Cát chốt gỗ phi10  0.05-0.1m3/8h 

10 
RH-424  Twinhead cireular 
saw  
and shaper 

01 set Taiwan 
Cắt phay định hình bán 
tự động hai đầu chi tiết 

2 m3/8h Ván 
sàn15x90x450 
1200mm 

11 HS-A20 Auto planer 01 set Taiwan 
Định hình một mặt chi 
tiết  

3 m3/8h 

12 
HS-12 A Heavy duty spyndle 
 moudler 

01 set Taiwan 
Định hình một mặt 
(cạnh) chi tiết  

300sp/8h 

13 
RH-428 ART Twinhcar 
cireular  
saw and shaper 

01 set Taiwan 
cắt phay định hình và 
kích thước chi tiết (2 
đầu ) 

3m3/8h 

14 EC-610 Double sede plaer 01 set Taiwan 
Định hình hai cạnh trên 
dưới chi tiết 

êt 4-16 m3/8h 

15 
LH-40 Auto copy shaping 
machine 

01 set Taiwan 
Định hình tự động vòng 
ngoài chi tiết 

600-1000 vòng 
/8h 

16 
LH-23 auto copy inner 
shaping  
machine 

01 set Taiwan 
Định hình tự động vòng 
ngoài chi tiết 

300-4000 vòng 
/8h 

17 RS-420 radial arm saw 03 set Taiwan 
Cắt ngang định hình chi 
tiết 0-45 độ 

0.5-2m3/8h tuỳ 
vào chi tiết và 
thao tác 

18 
JY 6001 simple style sponge 
sander 

01 set Taiwan 
Chà nhám một mặt chi 
tiết 

200-500 chi tiết 

19 
BKM-37 RK dies & Delt 
sander 

02 set Taiwan 
Chà nhám một mặt chi 
tiết 

3-3.5 m3/8h 

20 

Clamp carrier ( 20 section x 
24m) 
Clamp carrier assemple 
accessories 
Clamp tightener 120CPE 
Clamp carrier base 4 PCE 

01 set Taiwan Ghép gỗ 900x2400 mm 
30-45`/1 vòng 
(ghép cả 20 
đầu) 
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21 RL-45 AP Finger joint press 01 set Taiwan 
Ghép thanh (dọc) (max 
4.6 m) 

500-800 thanh 
/8h (2400-
4600m) 

22 RL-530 Finger joint shaper 01 set Taiwan 
cắt phay mộng răng 
lược 

2-4 m3/8h tuỳ 
vào phôi dài, 
ngắn, dày hay 
mỏng 

23 CS-Automatic cut - off saw 01 set Taiwan 
Cắt ngang chi tiết theo 
kích thước mong muốn 

800-1000 
vòng/8h 

24 
Phát triển-C5 Air 
compressor 5HP 

02 set Taiwan 
cung cấp phòng hơi cho 
phòng vecni 

  

25 
RL-15 phùng hưng gluing 
machine 

01 set Taiwan Bôi keo răng lược 500-800 lần /8h 

26 WS-C44 auto power fecder 04 set Taiwan Bộ dẫn phôi tự động   

27 Cut-off-saw 01 set Việt Nam 
cắt ngang dọc chi tiết 
ngắn 

  

28 Sprey-gun 06 set 
Japan &  
autralian 

phun vecni   

29 Three side plaer 01 set 
Japan &  
autralian 

Định hình 3 mặt chi tiết 1 .5-2m3/8h 

30 
Mii ligno`s ( Mcasuring 
moistur content of timber) 

01 set Germany Đo độ ẩm gỗ   

31 Wide belt sander 01 set Taiwan 
chà nhám CN chi tiết 
max: 900 

3-3.5m3 (dày 
tinh 22) 

32 Band saw 01 set Việt Nam Lộng chi tiết gỗ   

33 Rip saw 01 set Taiwan Cắt thẵng cạnh hông 
2.5-3m3/8h 9 
phôi dày 28.5 
mm) 

34 Hand sander 06 set 
Taiwan &  
Germany 

chà nhám chi tiết   

35 Hand router 01 set Taiwan 
Định hình một cạnh chi 
tiết  

500-1000chi 
tiết/8h 

36 
Boring manchine (one 
driller) 

01 set Taiwan Khoan 1 lỗ gỗ 1000-1500 lỗ 

37 Maual hollow chisel mortiser 01 set Taiwan Đục mộng gỗ   

38 Dust collector  10 HP 02 set Việt Nam 
hút bụi cho máy chà 
nhám băng rộng và các 
máy khác 

  

39 Maual hollow chisel mortiser 02 set Taiwan Mài bén 
30-40 phút /bộ 
dao 

40 
Dust collector (Vaccun 
system) 

01 set Việt Nam Hệ thống hút bụi 
3-5m3/8h tuỳ 
vào o gỗ 

41 Mini log band mills 01 set Việt Nam Máy cưa xẽ gỗ 
Khối lượng tuỳ 
vào mục đích sử 
dụng 

42 Fire extinguisher system 01 set Việt Nam Cứu hoả 
max boring 
heigth150 mm 

43 
Multi functions woodworking 
machine ( joiter, table saw, 
drill) 

01 set Việt Nam 
Máy gỗ đa năng (thẩm, 
khoan cắt ) 

  

44 
vertical multiple borking 
machine 

01 set Việt Nam máy khoan nhiều lỗ   
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45 Cutter grinder 01 set Taiwan mài dao   

46 Mini jig saw 01 set Taiwan cưa lộng chi tiết nhỏ   

 
 
VIII. BẢNG THỐNG KÊ MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ ĐỘI XÂY DỰNG I. 
 

STT TÊN MÁY MÓC , THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 

1 Máy cắt sắt tay cái 12  

2 Máy cắt sắt phi 10 đến 32 cái 5  

3 Máy uốn phi 10 đến 33 cái 5  

4 Máy hàn cái 12  

5 Máy trộn bêtông loại 1 bao cái 14  

6 Máy trộn bêtông loại 0,5 bao cái 8  

7 Máy đầm dùi điện cái 10  

8 Máy đầm dùi xăng cái 6  

9 Máy đầm bàn cái 5  

10 Máy đầm cóc cái 4  

11 Máy khoan bê tông cái 8  

12 Máy cắt bê tông cái 3  

13 Máy cưa điện cầm tay cái 16  

14 Máy bơm điện cái 8  

15 Máy bơm xăng cái 6  

16 Máy bơm dầu cái 1  

17 Máy tời điện cái 10  

18 Máy tời dầu cái 7  

19 Máy uốn đai cái 5  

20 Máy cắt gạch môtơ điện cái 10  

21 Xe ben chở cát, đá loại 15m3 chiếc 2  

22 Xe ben chở cát, đá loại 5m3 chiếc 3  

23 Xe đào đất loại 0,7m3 chiếc 1  

24 Xe đào đất loại 0,3m3 chiếc 1  
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25 Xe đào đất loại 0,2m3 chiếc 1  

26 Xe cẩu loại 2,5 tấn chiếc 1  

27 Xe cẩu loại 35 tấn chiếc 1  

28 Xe phục vụ công trường 7 chỗ chiếc 5  

29 Xe cải tiến chiếc 40  

30 Dàn dáo bộ 120  

31 Cốp pha tôn các loại m2 3.610  

32 Xà gồ thép 5 x 10 md 1.420  

33 Cây chống đỏ cây 923  

34 Thanh giằng thép loại 6m o 60 cây 312  

 
IX. BẢNG THỐNG KÊ MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ ĐỘI XÂY DỰNG II. 
 

STT TÊN MÁY MÓC , THIẾT BỊ MÃ HIỆU CÔNG SUẤT 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

1 Dàn giáo thép   100m
2
/bộ 20   

2 Máy khoan bêtông Thuỵ sỹ D50 -100 1   

3 Máy cắt sắt  Nhật   2   

4 Máy cưa gỗ Nhật   2   

5 Máy cắt gạch ĐL   2   

6 Máy mài mặt bêtông     1   

7 Máy trộn bêtong TQ 150e 4   

8 Máy trộn bêtong Ý 350e 1   

9 Đầm bêtông Nhật 50-70 8   

10 Đầm bàn     4   

11 Ván khuông điển hình   100m2/bộ 20   

12 Các dụng cụ cầm tay   50-100m2/giờ 4   

13 Máy bơm nước         

14 Phểu đo độ sụt beton VN   2   

15 Khuôn lấy mẩu bêtông VN   6   

16 Bộ Ray sàng sỏi test -TN Mỹ   1   

17 Bộ rung thí nghiệm đầm nén TC Mỹ   1   



KIEN XINH ARCHITECTURE CONSTRUCTION JSC. 
CONSULTING _ ARCHITECTURE _ CONSTRUCTION _ DECORATION _ FURNITURE _  BUILDING MATERIALS _ SUPPLY IN-EXTERIOR _ REAL ESTATE 

Kien Xinh Design & Build 

 
� Thiết kế Kiến Trúc – Thi công Xây dựng – Trang trí Nội thất  
� Trung tâm Nội thất – VLXD – TTB Hoàn thiện dự án công trình 
� Đầu tư Kinh doanh Phát triển dự án Bất động sản 
� Thương mại điện tử chuyên ngành Kiến trúc – Nội thất  

 � KienXinh HCM: 283/38 Cách Mạng Tháng 8, F.12, Q.10, Tp.HCM. 
� KienXinh NSG: 23 KBT Ngân Long, KDC Phú Long, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, Tp.HCM.  
� KienXinh VT: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, F.3, Tp. Vũng Tàu. 
� Website: www.kienxinh.com - Email: admin@kienxinh.com 

       

 

P
ag

e1
5 

18 Bộ thí nghiệm độ chặt coiltes Mỹ   1   

19 Súng thử cường độ bêtông Thụy Sỹ   1   

20 Máy ép thuỷ lực         

21 Nhiệt kế các loại     16   

22 Máy Kinh Vĩ Nhật   1   

23 Máy thuỷ bình     1   

24 Thước thép đo dộ đà   50m/thước 1   

 
 
X. BẢNG THỐNG KÊ MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ XƯỞNG SẮT. 
 
 

STT TÊN MÁY MÓC , THIẾT BỊ MÃ HIỆU CÔNG SUẤT 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

1 Máy phát điện Đức 50KVA 1   

2 Palăng xích ĐL 1.5 - 5T 3   

3 Kích thuỷ lực    5T 1   

4 Máy cắt sắt Semester 2.0KW 1   

5 Máy khoan Hopart 1HP 1   

6 Máy hàn điện Tự động 400A - 36CV 1   

7 Máy hàn điện các loại   30KW 14   

8 Máy tiện     2   

 
 
XI. BẢNG THỐNG KÊ MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ ĐỘI THI CÔNG CƠ GIỚI: 
 

STT TÊN MÁY MÓC , THIẾT BỊ MÃ HIỆU CÔNG SUẤT 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

1 Máy ép cọc 200/vn 200 tấn 2   

2 Búa đóng cọc K25,K35 Nhật 200 tấn 1   

3 Cần trục 25 tấn Mỹ 200 tấn 1   

4 Xe ben tự đổ 
Maj 500 

Nga 
9T - 160CV 4   

5 Máy Xúc 
Huogh - 

Mỹ 
3.5m2/giơ - 

T/Lực 
1   

6 Máy Xúc 
Huogh - 

Mỹ 
0.75 - T/L 1   

7 Máy bơm bêtông  (ống) Nhật 75m2/giờ 1   
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XII. HỆ THỐNG THƯƠNG HIỆU: 
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INTRODUCTION 
 
KIEN XINH COMPANY PROFILE 

 
1- Full name: Kien Xinh Architecture Construction Joint Stock Company.  
 
2- Abbreviation name: KIEN XINH JSC. 
 
3- Establish date: July 2006 (Start up 2002) 
 
4- Business Certificate No.: No. 0302966255 issued by Investment Plan Dept. 
 
5- Address: 283/38 Cach Mang Thang 8 Str., W.12., Dist.10, HCMC, VN. 

  Tel: +84.028.62905 456 / +84.028.62654 607 Fax: +84.028.62905 457 
   Website: www.kienxinh.com  
 Email: admin@kienxinh.com  
 
6- Scope of Business: 
6.1 Consultant service: 
- Investment consultant, Construction consultant. 
- Architecture design, Decoration, Furniture. 
- Lanscape design. 
- M & E consultant & contract. 
6.2 Construction service: 
- Civil and industrial Construction, infrastruction projects. 
- Lanscaping service. 
6.3 Trading service: 
- Building materials Distribution. 
- Supply in-exterior furnitures. 
- House trading, real estate service. 
- Agent of Building material products. 
- Furniture produce and trading. 
 
7- Branch offices: 
7.1- KIEN XINH SOUTH SAIGON:  
Address: 23 Ngan Long Villas, Phu Long Residence, Nguyen Huu Tho St.,. Ward. 
Phuoc Kien, Nha Be District., HCMC, VN. 
 
7.2- KIEN XINH VUNG TAU: (BUILD DEPOT SUPER MARKET) 
Address: 201 Nam Ky Khoi Nghia Str., Ward. 3, Vung Tau City, VN. 
Tel: (+84 0264) 3532 172 – 173  Fax: (+84 0264) 3532 174 
 
8- Member company: 
8.1- UNITED BUILD JSC (UB Construction): 
Address: 285 lot 63 Cach Mang Thang 8 Str., W.12., Dist. 10, HCMC, VN. 



KIEN XINH ARCHITECTURE CONSTRUCTION JSC. 
CONSULTING _ ARCHITECTURE _ CONSTRUCTION _ DECORATION _ FURNITURE _  BUILDING MATERIALS _ SUPPLY IN-EXTERIOR _ REAL ESTATE 

Kien Xinh Design & Build 

 
� Thiết kế Kiến Trúc – Thi công Xây dựng – Trang trí Nội thất  
� Trung tâm Nội thất – VLXD – TTB Hoàn thiện dự án công trình 
� Đầu tư Kinh doanh Phát triển dự án Bất động sản 
� Thương mại điện tử chuyên ngành Kiến trúc – Nội thất  

 � KienXinh HCM: 283/38 Cách Mạng Tháng 8, F.12, Q.10, Tp.HCM. 
� KienXinh NSG: 23 KBT Ngân Long, KDC Phú Long, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, Tp.HCM.  
� KienXinh VT: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, F.3, Tp. Vũng Tàu. 
� Website: www.kienxinh.com - Email: admin@kienxinh.com 

       

 

P
ag

e1
8 

 
8.2- KIEN TRUC XINH JSC: 
Address: 201 Nam Ky Khoi Nghia Str., W.3, Vung Tau City. 
 
8.3- QUANG DUNG Co.LTD: 
Address: 97/23 St. 48, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc Dist, HCMC. 
 
8.4- DIEN BIEN Co.LTD: 
Address: 811/1/4A Binh Gia St., Ward. 10, Vung Tau city. 
 
9- Management Board: 
- Chairman/General Director:  Arch. Vo Huu Trung 
- Vice General Director:   Arch. Kieu Mai Ly 
- Business Director:   Ba. Tran Thi Minh Dung 
- Business Manager:   Ba. Vo Thi Kim Dung 
- Design Director HCM:   Arch. Nguyen Dinh Bao Son 
- Construction Director HCM:  Eng. Dao Quang Dung  
- Construction Director VT:  Eng. Tran Dien Bien  
- Kienxinh Supermarket VT Director:  Mrs. Tran Thi Kim 

 
 
10- Company sections: 
- Architecture consultant department. 
- Furniture Decoration & manufacture. 
- Construction department. 
- Engineering department. 
- Purchasing and procurement department. 
- Accounting department. 
- Sales and marketing department. 
- Administration, Human resource & network department. 
- Art design, composite and pottery department. 
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DANH MỤC THAM KHẢO 
 
JOB REFERENCES 
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SỐ LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐÃ THIẾT KẾ – THI CÔNG HOÀN 

THÀNH TỪ NĂM 2002 ĐẾN 2013: 
 

- Công trình Nhà phố   : hơn 600 công trình. 
- Công trình Biệt thự   : hơn 200 công trình. 
- Công trình Trụ sở văn phòng : hơn 50 công trình. 
- Dự án qui hoạch   : 15 dự án. 
- Công trình Resort   : 14 dự án. 
- Công trình văn hoá giáo dục  : 09 công trình. 
- Công trình bệnh viện  : 08 công trình. 
- Công trình shop-showroom : 55 công trình. 
- Công trình thương mại  : 22 công trình. 
- Công trình khách sạn  : 29 công trình. 
- Công trình chung cư  : 19 công trình. 
- Công trình công nghiệp   : 17 công trình. 
- Đồ án dự thi cấp thành phố  : 07 đồ án.   
- Tham gia dự án nước ngoài : 04 dự án. 

 
DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN 

PROJECTS LIST 

  

STT Tên Công Trình / Chủ Đầu Tư Công việc 
Giá trị 
đầu tư 

Ghi 
chú 

01 
Nhà Khách Ocap CA Tỉnh BRVT  
CĐT: Công An Tỉnh Vũng Tàu  
ĐĐXD: Đường Hạ Long, Tp, Vũng Tàu 

Thiết kế, thi 
công 

7 Tỷ 
 

02 
Khu đa hợp du lịch-thương mại FIMEX 
CĐT: Cty FIMEXVN 
ĐĐXD: TX,Sóc Trăng-T.Sóc Trăng 

Lập dự án 
đầu tư 

25 Tỷ 
 

03 
Trường Đại Học Quốc Tế Mê Kông VN 
CĐT: Liên doanh cty Phúc Thịnh  
ĐĐXD: Quận 12, Tp.HCM 

Thiết kế QH 
tổng thể chi 
tiết 1/2000 

400 
triệu 
USD 

 

04 
Khu ĐTM K2 TP. Phan Rang Tháp Chàm (46 ha ) 
CĐT:  Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Phú Thọ Phan Rang 
ĐĐXD: Đường Ngyễn An Ninh, TP. Phan Rang 

Thiết kế QH 
chi tiết 1/500 

3.500 
tỷ  

 

05 
Khu Đô Thị Mới Phú Thọ Hà Tỉnh ( 2,7 ha ) 
CĐT:  CN CTy Đầu Tư Xây Dụng Hạ Tầng Phú Thọ 
ĐĐXD: TP. Hà Tỉnh 

Thiết kế QH 
chi tiết 1/500 

800 tỷ  
 

06 
Khu Đô Thị Mới Phú Thọ Land ( 2,5 ha ) 
CĐT:  Cty CP Cao Su Nghệ An 
ĐĐXD: Phan Bội Châu, TP. Vinh, Nghệ An. 

Thiết kế QH 
chi tiết 1/500 

1.200 
tỷ  

 

07 
Khu Đô Thị Mới Thương Mại Phú Thọ ( 7ha ) 
CĐT:  CN CTy Đầu Tư Xây Dụng Hạ Tầng Phú Thọ 
ĐĐXD: Đại Lộ Lênin, TP. Vinh, Nghệ An. 

Thiết kế QH 
chi tiết 1/500 

900 tỷ  
 

08 
Khu Đô Thị Mới Nguyễn Sinh Cung ( 20 ha ) 
CĐT:  Cty CP Golf Biển Cửa Lò 
ĐĐXD: Thị Xã Cửa Lò, TP. Vinh, Nghệ An. 

Thiết kế QH 
chi tiết 1/500 

1.500 
tỷ  

 

09 Khu Dân Cư Phường Bình Đa ( 2,3 ha ) Thiết kế QH 600 tỷ   
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CĐT:  Tổng CTy Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai 
ĐĐXD: Phường Bình Đa, TP. Biên Hòa 

chi tiết 1/500 

10 
Khu Dân Cư  Huehomes ( 0,7 ha) 
CĐT: Công Ty CP Đầu Tư Ngôi Nhà Huế 
ĐĐXD: Đường Trần Thánh Tông, TP. Huế 

Thiết kế QH 
chi tiết 1/500 

300 tỷ  
 

11 
Bệnh viện  Mắt (07 tầng) 
CĐT: Cty TNHH bệnh viện mắt Thái Thành Nam. 
ĐĐXD: Láng Hạ, Hà Nội. 

Thiết Kế 20 Tỷ 
XD 
năm 
2009 

12 
Bệnh viện  Mắt (08 tầng) 
CĐT: Cty TNHH bệnh viện mắt Thái Thành Nam. 
ĐĐXD: Đại lộ 3-2 TP. Vinh, Nghệ An. 

Thiết Kế 40 tỷ 
XD 
năm 
2009 

13 
Bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế Vinh (10 tầng) 
CĐT: Cty CP Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế Vinh 
ĐĐXD: Tp.Vinh, Nghệ An 

Thiết Kế 495 tỷ 
XD 
năm 
2010 

14 

Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Quảng Ngãi (15 tầng) 
CĐT: Cty CP Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Quảng 
Ngãi 
ĐĐXD: Đường Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi 

Thiết Kế 
1.200 

tỷ 

Khởi 
công 
2011 

15 

Bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế Đồng Nai (10 tầng + 
Hầm) 
CĐT: Cty CP Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế Đồng Nai 
ĐĐXD: Tp.Biên Hòa, Đồng Nai 

Thiết Kế 485 tỷ 

XD 
năm 
2011 

16 

Bệnh viện Đa Khoa Tư Nhân Bạc Liêu Sài Gòn (10 
tầng) 
CĐT: Cty CP Bệnh Viện Đa Khoa Bạc Liêu-Sài Gòn 
ĐĐXD: Khu Đô Thị Mới Tp.Bạc Liêu 

Thiết Kế 
1.350 

tỷ 

Khởi 
công 
2013 

17 

Chung Cư Cán Bộ Chiến Sỹ Công An TP. V.Tàu 
(12 tầng) 
CĐT: Công An Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
ĐĐXD: Đường 30/4 TP. Vũng Tàu 

Thiết Kế 90 tỷ 

 

18 
Chung Cư  Huehomes (10 tầng) 
CĐT: Công Ty CP Đầu Tư Ngôi Nhà Huế 
ĐĐXD: Đường Trần Thánh Tông, TP. Huế 

Thiết Kế 160 tỷ 
 

19 
Chung Cư  Phu Tho Tower (18 tầng) 
CĐT:   Cty CP Cao Su Nghệ An 
ĐĐXD: Phan Bội Châu, TP. Vinh, Nghệ An. 

Thiết Kế 240 tỷ 
 

20 
Chung Cư Phường Bình Đa (10 tầng) 
CĐT:  Tổng CTy Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai 
ĐĐXD: Phường Bình Đa, TP. Biên Hòa 

Thiết Kế 120 tỷ 
 

21 
Ngân Hàng ACB-Chi nhánh Trường Chinh 
CĐT: Ngân Hàng ACB  
ĐĐXD: Đường Trường Chinh, Tp, HCM 

Thiết Kế- 
Thi công xây 

dựng 
3 Tỷ 

 

22 
Tòa nhà Văn phòng Thương mại Kim Điệp (6 tầng) 
CĐT: Bà Lưu Kim Điệp 
ĐĐXD: 140-144 Trần Phú, Rạch Giá - Kiên Giang 

Thiết Kế- 
Thi công xây 

dựng 
4 tỷ 

 

23 
Siêu Thị Nội Thất-VLXD Build Depot  
CĐT: Cty CP KTXD Kiến Xinh  
ĐĐXD: 201 Nam kì Khởi Nghĩa-P3,TP.Vũng Tàu 

Thiết Kế- 
Thi công xây 

dựng 
6 Tỷ 

 

24 
Tòa nhà Văn Phòng Trường Thịnh 
CĐT: DNTN Bích Ngọc. 
ĐĐXD: X10 Tô Hiến Thành, P14, Q10, Tp.HCM 

Thiết Kế- 
Thi công xây 

dựng 
4,5 Tỷ 

 

25 

Khu Giải Trí Spa Outdoor Bến Thành 
CĐT: Cty Bến Thành Tourist. 
ĐĐXD: Xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ, BRVT 

Thiết Kế- 
Thi công xây 

dựng 
12 Tỷ 

 

26 

Tòa nhà Văn Phòng EBM 
CĐT: Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Châu Âu 
ĐĐXD: H3 Điện Biên Phủ, F25, Bình Thạnh, Tp HCM 

Thiết kế - 
Thi công 

Trang trí nội 
thất 

5 tỷ 
 

 

27 Khu ở chuyên gia Orange Court. Thiết kế Thi 0,4 tỷ  
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CĐT: Orange Court  
ĐĐXD: 5 Lê Quý Đôn, Tp.Vũng Tàu 

công nội thất 

28 

Phòng vé China Southern Airline 
CĐT: China Southern Ailine 
ĐĐXD: Somaset Building - 21 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Q.1 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

0,11 tỷ 
 

 

29 
Cty CP Cao Su Hòa Bình  
CĐT: Cty CP cao su Hòa Bình  
ĐĐXD: Huyện Xuân Mộc, BRVT 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 
0,52 tỷ 

 

30 
VPĐD Germanisher Lloyd 
CĐT: Cty Germanisher Lloyd 
ĐĐXD: 62 Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 
0,15 tỷ 

 

31 
Văn Phòng Cty Mắt Bão  
CĐT: Cty CP Mắt Bão  
ĐĐXD: Đường Hoa Lan, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 
0,65 tỷ 

 

32 

Văn Phòng Chi Nhánh Cty Nhật Nam  
CĐT: Cty TNHH Nhật Nam  
ĐĐXD: 1C Đường D2, Khu Văn Thánh Bắc, 
Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

0,6 tỷ 
 

 

33 
Resort Thế Kỷ 21 
CĐT: Công ty Trung Sơn 
ĐĐXD:  Hàm Tiến – Phan Thiết – Bình Thuận.  

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 
2,2 tỷ 

 

34 
Học Viện Đào Tạo CNTT Kaisa  
CĐT: Tập đoàn Kaisa 
ĐĐXD:Trường CNTT, Linh Trung, Thủ Đức 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

2,3 tỷ 
 

 

35 
Tổng công ty Hàng không Vietnam Airline 
CĐT: Đoàn tiếp viên – Tổng Cty hàng Không 
ĐĐXD: 115 Hồng Hà, P.2, Q.TB 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

0,55 tỷ 
 

 

36 
Công Ty giao nhận E.I  
CĐT: Expecditors Co. 
ĐĐXD:  Tòa nhà E.Town -1  

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

0,85 tỷ 
 

 

37 
VPĐD China Southern Airline 
CĐT: China Southern Ailine 
ĐĐXD:  Cụm Cảng Hàng Không Tân Sơn Nhất  

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

0,3 tỷ 
 

 

38 
Công Ty CAD Network  
CĐT: CAD Network Co. 
ĐĐXD:  Công viên Phần Mềm Quang Trung 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

0,33 tỷ 
 

 

39 
VPĐD Malaysia Airline 
CĐT: Malaysia Ailine 
ĐĐXD:  Cụm Cảng Hàng Không Tân Sơn Nhất  

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

0,4 tỷ 
 

 

40 

Văn phòng Công Ty Hải Sản Biển Đông.  
CĐT: Tổng Công Ty Hải Sản Biển Đông. 
ĐĐXD:  30 Hàm Nghi, Q.1 – TP.HCM 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

0,24 tỷ 
 

- 

41 
VP Tòa nhà Giày Việt Plaza 
CĐT: GS Neotek Vietnam Co.Ltd, TP.HCM 
ĐĐXD:  Giày Việt Plaza – TP.HCM 

Thiết kế - 
Thi công nội 

thất 
0,77 tỷ 

 

42 
CTY CP ĐT-PT TÂM SINH NGHĨA 
CĐT: Công ty tâm Sinh Nghĩa 
ĐĐXD:  402-404 Phạm Văn Hai, Q.TB  

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 
0,2 tỷ 

 

43 
Văn phòng Công Ty May Mặc An Phước  
CĐT: Công ty An Phước 
ĐĐXD:  102-104 An Dương Vương Q.5 – TP.HCM 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

0,2 tỷ 
 

 

44 

VPĐD Công ty thời trang Mondial 
CĐT: Mondial Co. 
ĐĐXD:  CityLight Building – Võ Thị Sáu Q.1 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

0,7 tỷ 
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45 

Văn phòng Công Ty Khoáng Sản Bằng Hữu 
CĐT: Công ty Khoáng Sản Bằng Hữu - Amigo Co. 
ĐĐXD:  Phan Thiết – Bình Thuận 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

0,45 tỷ 
 

 

46 

Công Ty VietStar 
CĐT: VietStar Co. 
ĐĐXD:  Tòa nhà E.Town -3 – TP.HCM 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

0,47 tỷ 
 

 

47 

Văn Phòng Công Ty Tàu Dịch Vụ Dầu Khí 
CĐT: Công Ty Tàu Dịch Vụ Dầu Khí 
ĐĐXD:  Đường 30/4, TP. Vũng Tàu. 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

0,194 
tỷ 

 

48 

Văn phòng Công Ty CP Sơn - Chất Dẻo. 
CĐT: Công Ty CP Sơn - Chất Dẻo. 
ĐĐXD:  35 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.PN – TP.HCM 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 
0,52 tỷ 

 

49 

Văn phòng Tập đoàn dầu khí PTSC 
CĐT: Công ty Dịch Vụ Cơ Khí Hàng Hài PTSC. 
ĐĐXD: 31 Đường 30/4, F.9, Tp Vũng Tàu 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 
2.5 tỷ 

 

50 

Hệ thống showroom Mỹ Phẩm Etude 
CĐT: Công ty Cổ Phần Bách Hưng Sinh. 
ĐĐXD: 148 Đường 3/2, Q10, Tp HCM. 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 
0.6 tỷ 

 

51 

Hệ thống Showroom EVERON 
CĐT: Chi Nhánh Công ty cổ phần EVERPIA 
ĐĐXD: 85 An Dương Vương, Q5, Tp HCM. 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 
0.5 tỷ 

 

52 

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VINATEXLAND 
 CĐT: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Dệt May Việt 
Nam. 
ĐĐXD: 255 Trần Hưng Đạo, Q1, Tp HCM. 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 
0.4 tỷ 

 

53 

Văn phòng Tổng Lãnh Sự Quán KUWAIT. 
CĐT: Tổng Lãnh Sự Quán Co-oet. 
ĐĐXD: 27 Phùng Khắc Khoan, Q1, Tp HCM 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

1.5 tỷ 
 

 

54 

Văn phòng Masan Group. 
CĐT: Cty Cổ Phần Dịch Vụ Toàn Cầu Masan. 
ĐĐXD: Tòa nhà Etown 2, Cộng Hòa, Tp.HCM 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

3.5 tỷ 
 

 

55 

Showroom Grohe. 
CĐT: VP đại diện Grohe tại Việt Nam. 
ĐĐXD: Tòa nhà Cressent 2, Phú Mỹ Hưng, Q7, 
Tp.HCM 

Thiết Kế- 
Thi công nội 

thất 

3.2 tỷ 
 

 

56 

Trung tâm Phân phối Khí Phú Mỹ 
CĐT: Cty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) 
ĐĐXD: Khu CN Phú Mỹ 2, H. Tân Thành, BRVT. 

Thiết kế - 
thi công nội 

thất 
5.5 tỷ 

 

57 

Dàn Khoan Tam Đảo 
CĐT: Cty TNHH hải Lưu 
ĐĐXD: 195/27 Hoàng Văn Thụ, P.7 , Tp. Vũng Tàu. 

Thiết kế - 
thi công nội 

thất 
2.3 tỷ 

 

58 

Văn Phòng AMVG Group 
CĐT: Cty CP Y Tế AMVG Group 
ĐĐXD: 108 Đường 3-2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, 
Tp. Cần Thơ 

Thiết kế - 
thi công nội 

thất 
2.8 tỷ 

 

59 

Văn Phòng Công ty CP Tập Đoàn Hưng Thuận 
CĐT: Cty CP Tập Đoàn Hưng Thuận 
ĐĐXD: 326 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Q. 1 

Thi công nội 
thất văn 
phòng 

2.5 tỷ 
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DANH SÁCH CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ, NHÀ PHỐ TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC 

HIỆN ĐẾN NĂM 2007 
 

TT 
Công Trình /  
Chủ Đầu Tư 

Địa điểm Công việc 
Ghi 
chú 

01 Ô. Dương Long Hải FIDECO-P.Thảo Điền - Q2 -HCM Thiết kế, thi công  
02 Ô. Dương Hồng Hải P.Thảo Điền - Q.2 - Tp. HCM Thiết kế, thi công  
03 Ô. Việt P.Thảo Điền - Q.2 - Tp. HCM Thiết kế, thi công  
04 Ô. Đỗ Tú Phú Mỹ Hưng - Tp. HCM Thiết kế, thi công  
05 Ô. Lâm Quang Chiến Sông Đà, Q. Tân Bình, Tp. HCM Thiết kế, thi công  
06 Ô. Khương Hữu Luyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, - HCM Thiết kế, thi công  
07 Ô. Nguyễn Quốc Uy Phổ Quang, Q. TB, Tp. HCM Thiết kế, thi công  
08 Ô. Trần Văn Hùng Nam Hòa, Q.9, Tp. HCM Thiết kế, thi công  
09 Ô. Trần Văn Thành Biên Hòa, Đồng Nai Thiết kế, thi công  
10 Ô. Hoà P.Thảo Điền - Q.2 - Tp. HCM Thiết kế, thi công  
11 Bà. Phương P.Thảo Điền - Q.2 - Tp. HCM Thiết kế, thi công  
12 Ô. Dương Hùng Trần Phú, Vũng Tàu Thiết kế, thi công  
13 Ô. Hồ Sỹ Hoàng Khu Bến Đình – Vũng Tàu. Thiết kế, thi công  
14 Ô. Huỳnh Hợp Khu Biệt Thự Đại An, Vũng Tàu Thiết kế, thi công  
15 Ô. Nguyễn Văn Dân Khu Bến Đình – Vũng Tàu. Thiết kế, thi công  
16 Ô. Huỳnh Văn Tiên Khu Biệt Thự Đại An, Vũng Tàu Thiết kế, thi công  
17 Ô. Bình  Tp. Vũng Tàu Thiết kế, thi công  
18 Ô. Trung Tp. Vũng Tàu Thiết kế, thi công  
19 Bà Ngyễn Thị Lan  104/9 Lac Long Quân. Q.TB -HCM  Thiết kế, thi công  
20 Nguyễn Thị Hương   Hòa Hưng, Q 10. TP.HCM  Thiết kế, thi công  
21 Ô. Dương Tấn Nam  1369C Hoàng Văn Thụ, Tp . HCM  Thiết kế, thi công  
22 Bà Giang Tô Hà 567/1B Tô Hiến Thành, Q10-HCM Thiết kế, thi công  
23  Bà Tôn Nữ Trà My 285 Lô54, CMT8, P.12, Q.10 Thiết kế, thi công  
24 Nguyễn Lưu Phương F37 Khu Kiến Á, P.4, Q.8. - HCM  Thiết kế, thi công  
25 Đặng Mạnh Thường Lô C23 Khu QH Giồng Ong Tố, Q2 Thiết kế, thi công  
26 Lê Quốc Hiệu 89A Xuân Thủy. Q.2 - TP.HCM  Thiết kế, thi công  
27 Nguyễn Đình Hưng  Hoa Cúc, Q , Bình Thạnh.TP.HCM  Thiết kế, thi công  
28 Kim Điệp Kiên Giang  Thiết kế, thi công  
29 Bà Lê Hải Anh 27/25 Cộng Hòa. Q.TB – TP.HCM  Thiết kế, thi công  
30 Nguyễn Xuân Hải  43 Tiền Giang, Q.TB -  TP.HCM  Thiết kế, thi công  
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Arch. VO HUU TRUNG - GENERAL DIRECTOR 
 

 
 
Expertise:  
- Architecture Design, Residential, Industrial, High-rise building Design, Master plan. 
Qualification:   
- Bachelor Architecture. 
- Diploma of National Architecture Create by Vietnam Architecture Association. 
- A award of Art Draw by Vietnam Architecture Association. 
- Certificate of Architecture Practise 
Some projects implemented and joined ( to year 2007) 
- Giong Ong To Residential area - Dist.2, HCMC 
- Jointed to District 2, HCMC planning team. 
- ForeMost - Dutch Lady Factory - Binh Duong. 
- P&G Factory - Binh Duong. 
- Hung Phat Factory, Ngoc Hoi, Dong Da, Ha Noi. 
- Nhat Nam Office Building - 12 Storeys - Vung Tau City. 
- Bao Minh Insurance Office Building - Tay Ninh Province. 
- Tan Thanh Culture Center - Tan Thanh, BRVT.  
- Tan Thanh Stadium - Tan Thanh, BRVT. 
- Meisheng Textile factory & office - BRVT. 
- Viet Nga Steel factory & office - HCMC. 
- Phan Chu Trinh School - Tan Thanh, BRVT. 
- Trung Vuong School - Tan Thanh, BRVT. 
- Tan Hoa Secondary School - Tan Thanh, BRVT. 
- Phu My Apartment Blocks – 5 Storeys 
- Vung Tau Police Apartment – 13 Storeys. 
- Ocap Hotel - Vung Tau city. 
- Medical Research – Hospital 250 beds - DongNai. 
- Nguyen Minh Office Building - HCMC. 
- EBM Office Building - HCMC, 
- Century 21 Resort - MuiNe. 
- Lan Anh Resort - DaLat. 
- Hoa Lan Resort - MuiNe. 
- MuiNe Logde Resort - MuiNe. 
- Dream Hotel - DaLat. 
- Huong Phong Resort - Vung Tau city. ... 



KIEN XINH ARCHITECTURE CONSTRUCTION JSC. 
CONSULTING _ ARCHITECTURE _ CONSTRUCTION _ DECORATION _ FURNITURE _  BUILDING MATERIALS _ SUPPLY IN-EXTERIOR _ REAL ESTATE 

Kien Xinh Design & Build 

 
� Thiết kế Kiến Trúc – Thi công Xây dựng – Trang trí Nội thất  
� Trung tâm Nội thất – VLXD – TTB Hoàn thiện dự án công trình 
� Đầu tư Kinh doanh Phát triển dự án Bất động sản 
� Thương mại điện tử chuyên ngành Kiến trúc – Nội thất  

 � KienXinh HCM: 283/38 Cách Mạng Tháng 8, F.12, Q.10, Tp.HCM. 
� KienXinh NSG: 23 KBT Ngân Long, KDC Phú Long, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, Tp.HCM.  
� KienXinh VT: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, F.3, Tp. Vũng Tàu. 
� Website: www.kienxinh.com - Email: admin@kienxinh.com 
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Arch. KIEU MAI LY - VICE GENERAL DIRECTOR 
 

 
Expertise:  
- Architecture Design, Residential, Industrial, High-rise building Design, Master plan. 
 
Qualification:   
- Bachelor Architecture. 
- Certificate of Architecture Practise 
 
Some projects implemented and joined ( to year 2012) 
- ForeMost - Dutch Lady Factory. 
- P&G Factory. 
- Le Minh Xuan Mechanical Factory 
- Hoc Mon Disinfect Store. 
- Hung Phat Factory, Ngoc Hoi, Dong Da, Ha Noi. 
- Nguyen Dinh Chieu Office building  - 12 Storeys. 
- Nhat Nam Office Building - 12 Storeys - Vung Tau City. 
- Bao Minh Insurance Office Building - Tay Ninh Province. 
- Tan Thanh Culture Center. 
- Tan Thanh Stadium. 
- Phan Chu Trinh, Trung Vuong, Tan Hoa Secondary School - Tan Thanh District. 
- Phu My Apartment Blocks – 5 Storeys 
- Vung Tau Police Apartment – 13 Storeys. 
- Ocap Hotel - Vung Tau city. 
- Vietnam Austratlia Hotel 
- Luxury Villa (83 Villas) 
- Medical Research – Hospital 250 beds. 
- Huong Phong Resort - Vung Tau city. 
- Bai Dua Restaurant 
- MeKong Intenational Univesity, HCMC 
- Huehomes Apartment Blocks – 10 Storeys – Hue city. 
- PhuTho Apartment Blocks – 18 Storeys - Vinh city. 
- Binh Ña Apartment Blocks – 10 Storeys – Bien Hoa city. 
- Vinh Hospital Blocks 400 beds – 10 Storeys – Vinh city. 
- Quang Ngai Hospital Blocks 500 beds – 15 Storeys – Quang Ngai city. 
- Dong Nai Hospital Blocks 400 beds – 10 Storeys – Bien Hoa city.... 
 


